
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (5 điểm): 

Trả lời các câu hỏi sau bằng cách tô vào đáp án đúng nhất trong phiếu trả lời: 

Câu 1. Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga đã giải quyết được nhiệm vụ chính gì? 

A. Đánh bại chế độ Nga hoàng và giai cấp tư sản. 

B. Lật đổ chế độ Nga hoàng 

C. Đưa nước Nga thoát khỏi cuộc chiến tranh đế quốc. 

D. Giải quyết được vấn đề ruộng đất, một vấn đề cấp thiết của nông dân. 

Câu 2. Trong giai đoạn đầu của cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918), Pháp 

được cứu nguy nhờ: 

A. Quân Nga   B. Quân Mỹ  C. Quân Anh  D. Quân Nga và Anh 

Câu 3. Tính chất của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) là: 

A. chính nghĩa thuộc về các nước thuộc địa. 

B. phe Liên minh phi nghĩa, phe Hiệp ước chính nghĩa. 

C. chiến tranh đế quốc, xâm lược, phi nghĩa. 

D. phe Hiệp ước phi nghĩa, phe Liên minh chính nghĩa. 

Câu 4. Hình thức đấu tranh lúc đầu trong Cách mạng tháng Hai năm 1917 là gì? 

A. Bãi công  B. Tổng bãi công chính trị.  C. Khởi nghĩa vũ trang D. Biểu tình 

Câu 5. Ý nghĩa quan trọng nhất của cuộc Duy tân Minh Trị là gì? 

A. Nhật trở thành nước tư bản đầu tiên ở châu Á 

B. Sau cải cách, nền kinh tế - xã hội ổn định. 

C. Nhật giữ vững độc lập, chủ quyền và phát triển chủ nghĩa tư sản. 

D. Nhật trở thành nước tư bản công nghiệp phát triển nhất châu Á. 

Câu 6. Vì sao nói cuộc Duy tân Minh Trị là cuộc cách mạng tư sản? 

A. Lật đổ chế độ phong kiến. B. Do giai cấp tư sản lãnh đạo. 

C. Xóa bỏ chế độ nông dân. D. Chính quyền từ phong kiến trở thành tư sản hóa. 

Câu 7. Vì sao Nhật Bản thoát ra khỏi sự xâm lược của tư bản phương Tây? 

A. Vì Nhật có nền kinh tế phát triển.  B. Vì chính quyền phong kiến Nhật mạnh. 

C. Vì Nhật tiến hành cải cách tiến bộ.  D. Vì Nhật có chính sách ngoại giao tốt. 

Câu 8. Mở đầu cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918), Đức dự định đánh bại 

nước nào một cách chớp nhoáng? 

A. Pháp   B. Nga  C. Anh   D. Mĩ 

Câu 9. Nga hoàng tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) đã đẩy nước Nga 

vào tình trạng như thế nào? 

A. Nạn thất nghiệp tăng nhanh, nạn đói xảy ra trầm trọng. 

B. Khủng hoảng trầm trọng về kinh tế, chính trị - xã hội. 

C. Khủng hoàng trầm trọng về kinh tế. 

D. Bị các nước đế quốc thôn tính. 

Câu 10. Sự kiện mở đầu Cách mạng tháng Hai năm 1917 là: 

A. Bãi công của công nhân Pê-tơ-rô-grat.  

B. Biểu tình của công nhân Pê-tơ-rô-grat 

C. Tổng bãi công của công nhân Pê-tơ-rô-grat  

D. Khởi nghĩa vũ trang ở Pê-tơ-rô-grat 

Câu 11. Khối Liên minh gồm những nước nào? 

A. Đức, Áo-Hung, I-ta-li-a    B. Đức, Áo-Hung  

C. Anh Pháp, I-ta-li-a    D. Anh, Pháp Nga 
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Câu 12. Đầu thế kỉ XX, về chính trị, Nga là nước như thế nào? 

A. Quân chủ lập hiến.    B. Cộng hòa  

C. Phong kiến     D. Quân chủ chuyên chế 

Câu 13. Kẻ hung hãn nhất trong cuộc tranh đua giành thuộc địa là nước nào? 

A. Đức  B. I-ta-li-a  C. Anh  D. Nhật Bản 

Câu 14. Vua Minh Trị đã thực hiện biện pháp gì để đào tạo nhân tài? 

A. Cử học sinh ưu tú đi du học phương Tây.  B. Coi trọng khoa học - kỹ thuật. 

C. Đổi mới chương trình.     D. Thực hiện giáo dục bắt buộc. 

Câu 15. Sau Cách mạng tháng Hai, tình hình chính trị nước Nga có điểm gì nổi bật? 

A. Quần chúng nhân dân phản đối mạnh mẽ chiến tranh. 

B. Chính quyền Xô viết tuyên bố nước Nga rút khỏi chiến tranh. 

C. Hai chính quyền song song tồn tại 

D. Chính phủ lâm thời tiếp tục tham gia chiến tranh. 

Câu 16. Đạo luật nào giữ vai trò quan trọng nhất trong các đạo luật giải quyết khủng 

hoảng kinh tế ở Mỹ? 

A. Đạo luật về tài chính   B. Đạo luật phục hưng công nghiệp 

C. Đạo luật về ngân hàng   D. Đạo luật phục hưng thương mại. 

Câu 17. Trong những năm 1918 - 1923, tình hình kinh tế của các nước tư bản chủ nghĩa 

như thế nào? 

A. Khủng hoảng trầm trọng và kéo dài. B. Lâm vào tình trạng khủng hoảng. 

C. Ổn định và phát triển   D. Tương đối ổn định 

Câu 18. Nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế nước 

Mỹ sau chiến tranh thế giới thứ nhất là gì? 

A. Đất nước không chiến tranh, tình hình xã hội ổn định. 

B. Tăng cường lao động và bóc lột công nhân. 

C. Mỹ thu được nhiều lợi nhuận từ chiến tranh thế giới thứ nhất. 

D. Có chính sách cải cách kinh tế - xã hội hợp lý. 

Câu 19. Người da đen ở Mỹ phải đối mặt với nạn gì? 

A. Bất công xã hội    B. Thất nghiệp. 

C. Phân biệt chủng tộc   D. Thất nghiệp và bất công xã hội 

Câu 20. Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 ở Mỹ bắt đầu từ ngành nào? 

A. Năng lượng    B. Nông nghiệp  

C. Công nghiệp    D. Tài chính ngân hàng  

PHẦN II: TỰ LUẬN (5 điểm): 
Câu 1 (2 điểm): Trình bày ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917? 

Câu 2 (3 điểm):  
a. Trình bày diễn biến chính của cuộc Chiến tranh tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)? 

b. Từ đó, em rút ra bài học gì trong việc bảo vệ hòa bình thế giới ngày nay? 

-----------------------------------Hết ----------------------------- 


